
Buổi 
học

Thứ 
học

Phòng 
máy

số 
buổi

TG bắt 
đầu

TG kết 
thúc

Sáng 6 PM07 5 15/5/20 12/6/20

Sáng
Chủ 
nhật

PM07 5 17/5/20 14/6/20

Sáng 4 PM07 7 13/5/20 24/6/20

Chiều 4 PM01 3 17/6/20 24/6/20

3 Đại trà ITEC2502
Cơ sở dữ liệu (Nhập môn 
CSDL)

CS82 DH18CS02 Hồ Quang Khải TH010 Sáng 6 PM06 6 15/5/20 19/6/20

Chiều 5 PM05 7 14/5/20 25/6/20

Sáng 5 PM07 3 11/6/20 25/6/20

5 Đại trà ITEC4402 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu TH71 DH17TH01 Hồ Quang Khải TH010 Sáng 7 PM06 6 16/5/20 20/6/20

Chiều 4 PM08 6 13/5/20 17/6/20

Tối 4 PM08 6 13/5/20 17/6/20

Chiều 5 PM08 6 14/5/20 18/6/20

Tối 5 PM08 6 14/5/20 18/6/20

Chiều 3 PM08 6 12/5/20 16/6/20

Tối 3 PM08 6 12/5/20 16/6/20

Chiều 6 PM08 6 15/5/20 19/6/20

Tối 6 PM08 4 15/5/20 5/6/20

10 Đại trà ITEC3409 Mạng máy tính nâng cao TH71 DH17TH01 Đỗ Hoàng Cường TH038 Sáng 7 PM05 6 16/5/20 20/6/20

Ghi chú

LỊCH THỰC HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
______________

Tên giảng viên Mã GV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
______________________

 LỊCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH CÁC MÔN HỌC TỔ CHỨC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP (THỰC HÀNH)

STT
Chương 

trình
Mã môn Tên môn học

Nhóm 
lớp

Tên lớp

1 Đại trà ITEC1504 Kỹ thuật lập trình IM92 DH19IM02 Lê Hồng Thái GV345

Lê Hồng Thái GV3452 Đại trà ITEC1504 Kỹ thuật lập trình IT92 DH19IT02

Hồ Quang Khải TH0104 Đại trà ITEC4402 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu TH71 DH17TH01

TH036

6 Đại trà ITEC2503
Mạng máy tính (Nhập môn 
MMT)

CS81 DH18CS01

DH18IT01

Nguyễn Thị Mai Trang TH036

7 Đại trà ITEC2503
Mạng máy tính (Nhập môn 
MMT)

IM81 DH18IM01 Nguyễn Thị Mai Trang

TH036

9 Đại trà ITEC3403 Lập trình web TH71 DH17TH01 Nguyễn Thị Mai Trang TH036

8 Nguyễn Thị Mai TrangĐại trà ITEC2503
Mạng máy tính (Nhập môn 
MMT)

IT81



Buổi 
học

Thứ 
học

Phòng 
máy

số 
buổi

TG bắt 
đầu

TG kết 
thúc

Ghi chú

LỊCH THỰC HÀNH

Tên giảng viên Mã GVSTT
Chương 

trình
Mã môn Tên môn học

Nhóm 
lớp

Tên lớp

Sáng 2 PM08 7 11/5/20 22/6/20

Chiều 2 PM08 2 8/6/20 15/6/20

Sáng 5 PM08 5 14/5/20 11/6/20

Sáng 7 PM08 4 16/5/20 6/6/20

Chiều 4 PM05 6 13/5/20 17/6/20

Sáng 4 PM08 3 27/5/20 10/6/20

Sáng 3 PM06 6 12/5/20 16/6/20

Chiều 3 PM07 3 2/6/20 16/6/20

15 Đại trà ITEC4418 Chuyên đề TH61 DH16TH01 Trương Hoàng Vinh TH086 Chiều 4 PM06 6 13/5/20 17/6/20

Tối 6 PM06 7 15/5/20 26/6/20

Tối 3 PM06 3 16/6/20 30/6/20

Tối 7 PM06 6 16/5/20 20/6/20

Sáng 
Chủ 
nhật

PM08 2 24/5/20 31/5/20

Sáng 4 PM06 6 13/5/20 17/6/20

Chiều
Chủ 
nhật

PM08 4 17/5/20 7/6/20

Chiều 5 PM07 7 14/5/20 25/6/20

Sáng 
Chủ 
nhật

PM08 3 7/6/20 21/6/20

20 Đại trà ITEC4407 Lập trình Java TH61 DH16TH01 Dương Hữu Thành TH100 Chiều 6 PM05 6 15/5/20 19/6/20

Tối 5 PM05 7 14/5/20 25/6/20

Tồi 3 PM05 3 16/6/20 30/6/20

22 Đại trà MISY3401 Chuyên đề 1 (HTTTQL) TK61 DH16TK01 Dương Hữu Thành TH100 Sáng 2 PM05 6 11/5/20 15/6/20

Chiều 2 PM05 6 11/5/20 15/6/20

Sáng
Chủ 
nhật

PM05 4 17/5/20 7/6/20

Chiều 4 PM07 6 13/5/20 17/6/20

Chiều
Chủ 
nhật

PM05 4 17/5/20 7/6/20

11 Đại trà ITEC2503
Mạng máy tính (Nhập môn 
MMT)

CS82 DH18CS02 Lưu Quang Phương TH071

12 Đại trà ITEC2503
Mạng máy tính (Nhập môn 
MMT)

IT82 DH18IT02 Lưu Quang Phương TH071

13 Đại trà ITEC4406 An toàn bảo mật thông tin TK71 DH17TK01 Lưu Quang Phương TH071

TH095

14 Đại trà ITEC4406 An toàn bảo mật thông tin TK73 DH17TK03

HC19CS1A

Lưu Quang Phương TH071

16 Đại trà ITEC3402 Cơ sở dữ liệu nâng cao C91A HC19CS1A Võ Thị Kim Anh

TH100

18 Đại trà ITEC2504 Lập trình hướng đối tượng CS82 DH18CS02 Dương Hữu Thành TH100

17

Đại trà ITEC2504 Lập trình hướng đối tượng IT81 DH18IT01

Dương Hữu ThànhĐại trà ITEC1404 ứng dụng web (Công cụ web) C91A

Dương Hữu Thành TH100

21 Đại trà ITEC4415 Kiểm thử phần mềm C81A HC18CS1A Dương Hữu Thành

19

TH100

23 Đại trà ITEC1504 Kỹ thuật lập trình CS91 DH19CS01 Võ Thị Hồng Tuyết TH101

24 Đại trà ITEC1504 Kỹ thuật lập trình IT91 DH19IT01 Võ Thị Hồng Tuyết TH101



Buổi 
học

Thứ 
học

Phòng 
máy

số 
buổi

TG bắt 
đầu

TG kết 
thúc

Ghi chú

LỊCH THỰC HÀNH

Tên giảng viên Mã GVSTT
Chương 

trình
Mã môn Tên môn học

Nhóm 
lớp

Tên lớp

Chiều 6 PM06 7 15/5/20 26/6/20

Chiều
Chủ 
nhật

PM06 3 7/6/20 21/6/20

26 Đại trà ITEC3410 Đồ họa máy tính TH71 DH17TH01 Võ Thị Hồng Tuyết TH101 Sáng 3 PM05 6 12/5/20 16/6/20

Chiều 2 PM07 6 11/5/20 15/6/20

Sáng
Chủ 
nhật

PM06 4 17/5/20 14/6/20

Chiều 3 PM06 6 12/5/20 16/6/20

Sáng 3 PM08 4 26/5/20 16/6/20

Tối 5 PM06 5 14/5/20 11/6/20

Chiều
Chủ 
nhật

PM06 3 17/5/20 31/5/20

30 Đại trà ITEC3411 Công cụ thiết kế đồ họa TH71 DH17TH01 Nguyễn Chí Thanh TH103 Sáng 5 PM05 6 14/5/20 18/6/20

31 Đại trà MISY2501 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật HLI2 _DH2018 Nguyễn Chí Thanh TH103 Chiều 7 PM06 6 16/5/20 20/6/20

Sáng 4 PM05 5 13/5/20 10/6/20

Sáng 7 PM07 5 16/5/20 13/6/20

Sáng 2 PM07 5 11/5/20 8/6/20

Chiều
Chủ 
nhật

PM07 5 17/5/20 14/6/20

Chiều 6 PM07 7 15//5/20 26/6/20

Sáng 6 PM08 3 5/6/20 19/6/20

35 Đại trà ITEC2504 Lập trình hướng đối tượng IT82 DH18IT02 Nguyễn Tiến Đạt TH107 Sáng 3 PM07 6 12/5/20 16/6/20

36 Đại trà ITEC2501 Cấu trúc dữ liệu HLI1 _DH2018 Lê Ngọc Hiếu TH109 Sáng 6 PM05 6 15/5/20 19/6/20

Chiều 3 PM05 7 12/5/20 23/6/20

Tối 6 PM05 6 15/5/20 19/6/20

Sáng 5 PM06 7 14/5/20 25/6/20

Chiều
Chủ 
nhật

PM05 3 14/6/20 28/6/20

Chiều 2 PM06 7 11/5/20 22/6/20

Sáng 2 PM06 3 8/6/20 22/6/20

25 Đại trà ITEC1504 Kỹ thuật lập trình IT93 DH19IT03
Võ Thị Hồng Tuyết
Nguyễn Chí Thanh

TH101
TH103

27 Đại trà ITEC2502
Cơ sở dữ liệu (Nhập môn 
CSDL)

CS81 DH18CS01 Nguyễn Thị Phương Trang TH102

28 Đại trà ITEC3406 Lập trình cơ sở dữ liệu TK71 DH17TK01 Nguyễn Thị Phương Trang TH102

29 Đại trà ITEC3406 Lập trình cơ sở dữ liệu C91A HC19CS1A Nguyễn Thị Phương Trang TH102

32 Đại trà ITEC1504 Kỹ thuật lập trình CS92 DH19CS02 Nguyễn Tiến Đạt TH107

33 Đại trà ITEC1504 Kỹ thuật lập trình IM91 DH19IM01 Nguyễn Tiến Đạt TH107

34 Đại trà ITEC2504 Lập trình hướng đối tượng CS81 DH18CS01 Nguyễn Tiến Đạt TH107

37 Đại trà ITEC3406 Lập trình cơ sở dữ liệu TH71 DH17TH01 Lê Ngọc Hiếu TH109

38 Đại trà ITEC3406 Lập trình cơ sở dữ liệu TK73 DH17TK03 Lê Ngọc Hiếu TH109

39 Đại trà ITEC4417 Lập trình trên thiết bị DĐ TH71 DH17TH01 Lê Ngọc Hiếu TH109



Buổi 
học

Thứ 
học

Phòng 
máy

số 
buổi

TG bắt 
đầu

TG kết 
thúc

Ghi chú

LỊCH THỰC HÀNH

Tên giảng viên Mã GVSTT
Chương 

trình
Mã môn Tên môn học

Nhóm 
lớp

Tên lớp

40 Đại trà ITEC4417 Lập trình trên thiết bị DĐ TH73 DH17TH03 Lê Ngọc Hiếu TH109 Chiều 7 PM05 6 16/5/20 20/6/20

Tối 4 PM05 7 13/5/20 24/6/20

Sáng
Chủ 
nhật

PM05 2 14/6/20 21/6/20
Lê Ngọc Hiếu TH109

TRƯỞNG KHOA

Lê Xuân Trường

41 Đại trà ITEC4417 Lập trình trên thiết bị DĐ C81A HC18CS1A


